
CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM
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Kính gửi: Quý Nhà Phân Phối CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÊ MINH

Cơ sở tính toán khoản hỗ trợ được trình bày cụ thể tại bảng biểu bên dưới:

Mã NPP 
SAP

Số PSP Tên CTKM Thời gian Sản phẩm/tiền dùng để khuyến mãi

 Số lượng 
hàng 

quyết toán 
(1) 

Đơn giá quy đổi 
(theo giá Nhà phân 
phối, đã trừ chiết 

khấu trên hóa đơn, 
chưa bao gồm 10% 

thuế GTGT, nếu 
khuyến mại bằng 

hàng)
(2)

Giá trị hàng 
khuyến mại (chưa 
bao gồm 10% thuế 

GTGT)
(3) = (1) * (2)

Thuế GTGT 
(10%)

(4) = (3) x 10%

Giá trị hàng khuyến 
mại (đã bao gồm 
10% thuế GTGT)

(5) = (4) + (3)

 Số 
tiền 

SPVB 
đã 

tạm 
ứng
(6) 

 Số tiền còn lại 
SPVB chi trả 
(7) = (5) - (6) 

 Tỉ lệ để 
tính tiền 
thuế Hộ 

kinh 
doanh 

(8) 

 Thuế Hộ kinh 
doanh, chưa 

bao gồm 10% 
thuế GTGT
(9) = (8)*(7)  

 Thuế GTGT 
(10%)  

(10)=(9)* 10% 

 Thành tiền 
thuế Hộ kinh 

doanh, bao gồm 
10% thuế 

GTGT
(11) = (9)+(10) 

 Tổng Thành tiền 
(chưa bao gồm 

10% thuế GTGT)
(12) = (3)+(9) 

 Thuế GTGT 
(10%)

(13) = (12) x 10% 

 Thành Tiền (đã 
bao gồm 10% 
thuế GTGT)

(14) = (13) + (12) 

PSP Thuế HKD

10000035 1000007580 CAT_W4 Twister / STC 20/12/2021 - 25/12/2021 Revive Salted Lemon PET 390x24 6P 8.000         124,540                   996,320                     99,632                  1,095,952                     -      1,095,952                  0.0% -                       -                    -                       996,320                     99,632                   1,095,952                

10000035 1000007580 CAT_W4 Twister / STC 20/12/2021 - 25/12/2021 Aquafina Regular PET 500x28 New - TET 10.283        74,550                     766,598                     76,660                  843,258                        -      843,258                     0.0% -                       -                    -                       766,598                     76,660                   843,258                   

10000035 1000007681 CAT_W4, 5 CSD 20/12/2021 - 01/01/2022 Pepsi Regular PET 390x24 6P - MT 88.554        106,360                   9,418,603                  941,860                 10,360,463                   -      10,360,463                0.0% -                       -                    -                       9,418,603                  941,860                 10,360,463               

10000035 1000007681 CAT_W4, 5 CSD 20/12/2021 - 01/01/2022 Aquafina Regular PET 500x28 New - TET 47.168        74,550                     3,516,375                  351,638                 3,868,013                     -      3,868,013                  0.0% -                       -                    -                       3,516,375                  351,638                 3,868,013                

10000035 1000007375 CAT_W1,2,3,4,5 Combo CSD 01/12/2021 - 01/01/2022 Pepsi Regular PET 1500x12 6P 0.499         146,360                   73,034                       7,303                    80,337                          -      80,337                       0.0% -                       -                    -                       73,034                       7,303                     80,337                     

10000035 1000007375 CAT_W1,2,3,4,5 Combo CSD 01/12/2021 - 01/01/2022 Aquafina Regular PET 500x28 New - TET 16.619        74,550                     1,238,947                  123,895                 1,362,842                     -      1,362,842                  0.0% -                       -                    -                       1,238,947                  123,895                 1,362,842                

10000035 1000007703 CAT_W5 Sting (trừ dâu lon) 27/12/2021 - 01/01/2022 Sting Yellow PET 330x24 6P - PROMO 157.752      142,720                   22,514,365                2,251,437              24,765,802                   -      24,765,802                0.0% -                       -                    -                       22,514,365                2,251,437              24,765,802               

10000035 1000007703 CAT_W5 Sting (trừ dâu lon) 27/12/2021 - 01/01/2022 Aquafina Regular PET 500x28 New - TET 116.360      74,550                     8,674,638                  867,464                 9,542,102                     -      9,542,102                  0.0% -                       -                    -                       8,674,638                  867,464                 9,542,102                

10000035 1000007674 CAT_W4,5 Sting dâu lon 20/12/2021 - 01/01/2022 Sting Strawberry PET 330x24 6P - PROMO 18.000        153,640                   2,765,520                  276,552                 3,042,072                     -      3,042,072                  0.0% -                       -                    -                       2,765,520                  276,552                 3,042,072                

10000035 1000007604 CAT_W5 Tea+ 27/12/2021 - 01/01/2022 Aquafina Regular PET 500x28 New - TET 7.714         74,550                     575,079                     57,508                  632,587                        -      632,587                     0.0% -                       -                    -                       575,079                     57,508                   632,587                   

10000035 1000007710 CAT_W3 CSD CAN 13/12/2021 - 18/12/2021 Pepsi Regular PET 390x24 6P - MT 68.000        106,360                   7,232,480                  723,248                 7,955,728                     -      7,955,728                  0.0% -                       -                    -                       7,232,480                  723,248                 7,955,728                

10000035 1000007710 CAT_W3 CSD CAN 13/12/2021 - 18/12/2021 Aquafina Regular PET 500x28 New - TET 7.071         74,550                     527,143                     52,714                  579,857                        -      579,857                     0.0% -                       -                    -                       527,143                     52,714                   579,857                   

10000035 1000006941 CAT_Pineline Rockstar 28/10/2021 - 31/12/2021 Rockstar Energy Drink CAN 250x24 6P 94.440        175,450                   16,569,499                1,656,950              18,226,449                   -      18,226,449                0.0% -                       -                    -                       16,569,499                1,656,950              18,226,449               

10000035 1000007698 CAT_W4 Revive 20/12/2021 - 25/12/2021 Revive Regular CAN 320x24 6P 14.000        114,540                   1,603,560                  160,356                 1,763,916                     -      1,763,916                  0.0% -                       -                    -                       1,603,560                  160,356                 1,763,916                

10000035 1000006773 CAT_Pineline Pepsi không calo 18/10/2021 - 31/12/2021 Aquafina Regular PET 500x28 New 38.782        74,550                     2,891,198                  289,120                 3,180,318                     -      3,180,318                  0.0% -                       -                    -                       2,891,198                  289,120                 3,180,318                

10000035 1000006731 CAT_Pineline Sodakem chai nhựa 390ml 18/10/2021 - 31/12/2021 Aquafina Regular PET 500x28 New 14.004        74,550                     1,043,998                  104,400                 1,148,398                     -      1,148,398                  0.0% -                       -                    -                       1,043,998                  104,400                 1,148,398                

10000035 1000007453 CAT_Pineline Tea+ 1L 06/12/2021 - 31/12/2021 Sting Yellow PET 330x24 6P - PROMO 1.750         142,720                   249,760                     24,976                  274,736                        -      274,736                     0.0% -                       -                    -                       249,760                     24,976                   274,736                   

10000035 1000007371 CAT_W2,3 CSD 06/12/2021 - 18/12/2021 Pepsi Regular PET 390x24 6P - MT 39.754        106,360                   4,228,235                  422,824                 4,651,059                     -      4,651,059                  0.0% -                       -                    -                       4,228,235                  422,824                 4,651,059                

10000035 1000007371 CAT_W2,3 CSD 06/12/2021 - 18/12/2021 Aquafina Regular PET 500x28 New - TET 5.574         74,550                     415,541                     41,554                  457,095                        -      457,095                     0.0% -                       -                    -                       415,541                     41,554                   457,095                   

10000035 1000007618 CAT_W3 Sting (trừ Sting dâu lon) 13/12/2021 - 18/12/2021 Sting Yellow PET 330x24 6P - PROMO 154.500      142,720                   22,050,240                2,205,024              24,255,264                   -      24,255,264                0.0% -                       -                    -                       22,050,240                2,205,024              24,255,264               

10000035 1000007618 CAT_W3 Sting (trừ Sting dâu lon) 13/12/2021 - 18/12/2021 Aquafina Regular PET 500x28 New - TET 28.999        74,550                     2,161,875                  216,188                 2,378,063                     -      2,378,063                  0.0% -                       -                    -                       2,161,875                  216,188                 2,378,063                

10000035 1000006782 CHANNEL_CT Duy trì- lắp mới CCTB T11- Chi trả đợt 2 01/11/2021 - 30/11/2021 Pepsi Regular - PET 4x6x390ml 0.667         106,360                   70,907                       7,091                    77,998                          77,998                       1.7% 1,326                   133                   1,459                    72,233                       7,223                     79,456                     1000007379

10000035 1000007206 CHANNEL_CT Duy trì- lắp mới CCTB T12 01/12/2021 - 31/12/2021 Pepsi Regular - PET 4x6x390ml 16.667        106,360                   1,772,667                  177,267                 1,949,934                     1,949,934                  1.7% 33,149                 3,315                36,464                  1,805,816                  180,582                 1,986,398                1000007379

10000035 1000007206 CHANNEL_CT Duy trì- lắp mới CCTB T12 01/12/2021 - 31/12/2021 Sting Strawberry Game CAN 320x24 6P 2.000         151,810                   303,620                     30,362                  333,982                        333,982                     1.7% 5,678                   568                   6,246                    309,298                     30,930                   340,228                   1000007379

-             111,660,202                 11,166,023              122,826,225                    -       122,826,225                 40,153                    4,016                   44,169                    111,700,355                 11,170,036              122,870,391               

Trường hợp Quý nhà phân phối không có thắc mắc về số liệu trình bày ở trên. Quý nhà phân phối vui lòng hỗ trợ thực hiện các bước sau:

1. Xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho công ty SPVB theo thông tin sau:

         Chi nhánh công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam tại Miền Trung

         Địa chỉ: Lô số 10, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam 

         Mã số thuế: 0300816663009

2. Nội dung hóa đơn: Hỗ trợ thực hiện chương trình khuyến mãi cho chi nhánh công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory Pepsico Việt Nam tại Miền Trung giai đoạn từ ngày 18 tháng 10 năm 2021 đến ngày 01 tháng 01 năm 2022

3. Chi tiết số tiền thể hiện trên hóa đơn:

-   Số tiền chưa bao gồm thuế GTGT : phần tổng cộng số (12)

-   Số tiền thuế GTGT : phần tổng cộng số (13)

-   Số tiền bao gồm thuế GTGT: phần tổng cộng số (14)

4. Hóa đơn gởi về địa chỉ:

         Nguyễn Thị Nga, Phòng Kế Toán SPVB ( Số điện thoại: 0975 244 111 ) - Email: NguyenThi.Nga@suntorypepsico.vn

5. Thời gian công ty SPVB nhận hóa đơn: ngay khi NPP nhận được thư thông báo qua địa chỉ email (Quý NPP ở khu vực xa sắp xếp gởi hóa đơn về công ty sớm để đảm bảo việc thực hiện quyết toán được thực hiện trong tháng)

6. Thời gian công ty SPVB thực hiện cấn trừ công nợ:
-   SPVB sẽ thực hiện cấn trừ công nợ đến NPP vào các ngày 4, 9, 20, 25 hàng tháng (trong trường hợp các ngày này rơi vào ngày lễ/chủ nhật thì việc quyết toán sẽ thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo). 
-   SPVB nhận hóa đơn ít nhất trước 2 ngày làm việc để quyết toán vào các thời điểm trên. Trong trường hợp Quý NPP gởi trễ hơn thời gian trên thì việc chi trả của SPVB sẽ được dời qua đợt quyết toán tiếp theo trong tháng.

7. Số tiền SPVB thực hiện cấn trừ công nợ theo phần tổng cộng số (11) là số tiền sau khi trừ đi số tiền SPVB đã tạm ứng trước đó theo phần tổng cộng số (10) 

Thông báo này khi được phê duyệt theo đúng Quy định về thẩm quyền phê duyệt (“SOA") của SPVB và phát hành thông qua một thư điện tử (email) của SPVB sẽ có giá trị và hiệu lực như một thông báo được phát hành 
với chữ ký của người đại diện được ủy quyền của SPVB. Cá nhân phát hành thư thông báo bằng địa chỉ email của SPVB chịu trách nhiệm đảm bảo thông báo này được phê duyệt theo đúng thẩm quyền nêu trên.

8. Từ quyết toán các chương trình chạy từ 01/04/2020 được thực hiện qua hệ thống SAP. Khi quy đổi sẽ làm tròn lấy 3 số lẻ nên số tiền có chênh lệch so với DMS nhưng không đáng kể.

Trân Trọng
Phòng Tiếp thị thương mại 
Khu Vực Miền Trung

         Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory Pepsico         
         Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà OPAL, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

Tổng

THƯ THÔNG BÁO
V/v chi trả tiền hỗ trợ thực hiện chương trình khuyến mãi 

Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam ("SPVB") trân trọng thông báo tổng khoản hỗ trợ thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 18 tháng 10 năm 2021 đến ngày 01 tháng 01 năm 2022 sẽ được chi trả cho Quý nhà phân phối là 122,870,391 VND (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo thông tư 40/2021/TT-BTC ("Thuế Hộ kinh 
doanh") và 10% thuế GTGT)

Hỗ trợ thực hiện các chương trình  khuyến mãi (bằng  Hàng/Tiền) Tiền thuế Hộ kinh doanh Tổng cộng

1


